
BỘ CÔNG THƢƠNG 

CỤC CÔNG NGHIỆP 
______________ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________ 

Số:            /CN-HTCN Hà Nội, ngày         tháng  10  năm 2026 
V/v đăng tải danh sách cá nhân 

có hồ sơ xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ 

nhân ƣu tú” trong lĩnh vực nghề 

TCMN do Hội đồng cấp tỉnh 

trình Hội đồng chuyên ngành 

cấp Bộ 

 

 

Kính gửi:  Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thƣơng 
 

Thực hiện quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 43/2024/NĐ-

CP ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ƣu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ 

nghệ, Cục Công nghiệp - cơ quan thƣờng trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ 

đề nghị Cổng thông tin điện tử của Bộ đăng tải danh sách 14 nghệ nhân ƣu tú có hồ 

sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 35 cá nhân có hồ sơ đề 

nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ƣu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ 

đƣợc Hội đồng cấp tỉnh xét, trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ lên Cổng Thông 

tin điện tử của Bộ Công Thƣơng (như danh sách kèm theo) để lấy ý kiến của nhân 

dân trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng tải. 

Các ý kiến đóng góp  c  ch  k , ghi    h  t n, s   i n tho i,   a chỉ li n h ) 

gửi đến Cục Công nghiệp, Bộ Công Thƣơng, số 54, Hai Bà Trƣng, phƣờng Cửa  

Nam, thành phố Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ. 

Trân trọng ! 
 

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên;  

-Thứ trƣởng Trƣơng Thanh Hoài (để b/c); 

- Cục trƣởng (để b/c); 

- Báo Công Thƣơng; 

- Lƣu: VT, HTCN (Duyentth). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Thịnh 
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DANH SÁCH 

Cá nhân được Hội đồng cấp tỉnh trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ đề nghị 

xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực 

nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 6 

 Kèm theo công văn s         /CN-HTCN ngày      tháng 10 năm 2026) 

 

I. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”: 14 người 

 

STT Họ và tên Địa chỉ 
Nghề thủ công mỹ nghệ 

nắm giữ 

1.  Trần Hải 

 

36i/11 Kp Bình Đáng, phƣờng 

Bình Hòa, TP.HCM 

Mỹ nghệ kim hoàn 

2.  Hồ Thanh Tuấn 

 

1158 Huỳnh Tấn Phát, 

phƣờng Tân Mỹ, TP.HCM 

Nuôi  cấy và chế tác trang 

sức ngọc trai 

3.  Cao Kim Trọng 

 

Số 3, phố Kim Đồng,  phƣờng 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng 

Kim hoàn 

4.  Nguyễn Thị Oanh 

 

Khu phố Đông Khê, phƣờng 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

Tranh dân gian Đông Hồ 

5.  Nguyễn Đăng Chế 

 

Tổ dân phố Đông Khê, 

phƣờng Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh 

Tranh dân gian Đông Hồ 

6.  Phan Thị Thuận 

 

Đội 13 thôn Phùng Xá, xã 

Hồng Sơn, Hà Nội 

Nghề dệt lụa 

7.  Lê Văn Vòng Thôn Kiêu Kỵ, xã Gia Lâm, 

Hà Nội 

Dát vàng bạc quỳ, sơn son 

thếp vàng 

8.  Lê Bá Chung Thôn Kiêu Kỵ, xã Gia Lâm, 

Hà Nội 

Dát vàng bạc quỳ, sơn son 

thếp vàng 

9.  Nguyễn Mạnh Hùng Số 5, phố Hàng Da, phƣờng 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Cắm hoa nghệ thuật 

10.  Vũ Mạnh Hải 

 

Số 66 Lƣơng Yên, phƣờng 

Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

Mỹ nghệ kim hoàn 

11.  Trần Đức Tân 

 

Thôn 2 Bát Tràng, xã Bát 

Tràng, Hà Nội 

Sản xuất gốm sứ 

12.  Trần Xuân Triều 

 

Thôn 1 Làng cổ Bát Tràng, xã 

Bát Tràng, Hà Nội 

Nghề gốm 

13.  Nguyễn Quý Sơn 

 

Khu công nghiệp Bát Tràng, 

xã Bát Tràng, Hà Nội 

Gốm sứ 

14.  Phạm Hồng Vinh 

 

173C phố Quang Trung, 

phƣờng Hà Đông, Hà Nội 

Điêu khắc kính nghệ thuật 

 

II. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”: 35 người 

 

STT Họ và tên Địa chỉ Nghề thủ công mỹ nghệ 

nắm giữ 

1.  Đạt Thị Nam 

 

Thôn Mỹ Nghiệp, xã Ninh 

Phƣớc, tỉnh Khánh Hòa 

Nghề dệt hoa văn thổ cẩm 

truyền thống của ngƣời Chăm 

2.  Vạn Thị Thạng 

 

Khu phố Mỹ Nghiệp, thị trấn 

Phƣớc Dân, tỉnh Khánh Hòa 

Dệt thổ cẩm Chăm truyền 

thống 
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3.  Đặng Viết Bảo 

 

Số 46, đƣờng Nguyễn 

Hoàng, phƣờng Kim Long, 

TP Huế 

Áo dài Huế và thiết kế kiểu 

dáng, kỹ thuật tạo chất liệu vải 

áo dài Huế 

4.  Võ Chức 

 

Thôn Bao La – Đức Nhuận, 

xã Đan Điền, TP. Huế 

Mây tre đan 

5.  Thái Phi Hùng 

 

Thôn Bao La – Đức Nhuận, 

xã Đan Điền, TP. Huế 

Mây tre đan 

6.  Nguyễn Đình Hƣng 

 

Số 85 Đào Duy Từ, phƣờng 

Phú Xuân, TP. Huế 

Tre mỹ nghệ truyền thống 

7.  Trần Văn Ngọ 

 

Số 71 Võ Trác, phƣờng 

Hƣơng Thủy, TP. Huế 

Chạm trổ điêu khắc gỗ mỹ 

nghệ 

8.  Trƣơng Hữu Việt 

 

Số 13 Nguyễn Trãi, phƣờng 

Phú Xuân, TP. Huế 

Nhạc cụ truyền thống Guitar và 

các loại nhạc cụ cung đình Huế 

9.  Trần Viết Xảo 

 

55 Nguyễn Hữu Dật, phƣờng 

Kim Long, TP. Huế 

Khảm sành, sứ truyền thống 

10.  Võ Tấn Tân 

 

Tổ 8, tổ dân phố Tam 

Thanh, phƣờng Hội An 

Đông, TP. Đà Nẵng 

Tre mỹ nghệ 

11.  Nguyễn Trƣờng 

Thiên 

 

Khối 3, xã Núi Thành, TP. 

Đà Nẵng 

Đan mây tre thủ công mỹ nghệ 

12.  Trần Ngọc Tú 

 

33G Tân Hòa Đông, Phƣờng 

13, Quận 6, TP. HCM 

Mỹ nghệ kim hoàn 

13.  Nguyễn Tiến 

Quang 

 

132/5/25 đƣờng Mã Lò, khu 

phố 62, Phƣờng Bình Trị 

Đông, TP. HCM 

Chế tác nữ trang cẩn kết hột 

14.  Trần Ngọc Trí 

 

156/46 đƣờng Phú Thọ Hòa, 

phƣờng Phú Thọ Hòa, TP. 

HCM 

Phục chế cổ vật 

15.  Nguyễn Văn Vũ 

 

A1/3a, Ấp 2, xã Hƣng Long, 

TP. HCM 

Thợ kim hoàn 

16.  Đoàn Thị Ngọc 

Diệp  

 

Số 288, đƣờng 14/9, phƣờng 

Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long 

Làm gốm nung thủ công mỹ 

nghệ từ đất sét 

17.  Trần Hải Ninh 

 

Phố Xuân Phúc, phƣờng 

Nam Hoa Lƣ, tỉnh Ninh 

Bình 

Chế tác đá mỹ nghệ 

18.  Hoàng Thị Huyền 

Trang 

 

Thôn Bạch Liên, xã Đồng 

Thái, tỉnh Ninh Bình 

Nghề gốm sứ mỹ nghệ 

19.  Nguyễn Thị Liên 

 

Số 312 Gác 3, đƣờng Lý 

Thƣờng Kiệt, phƣờng Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng 

Thêu ren móc sợi 

20.  Nguyễn Hữu Hoa 

 

Khu phố Đông Khê, phƣờng 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

Tranh dân gian Đông Hồ 

21.  Vũ Văn Hoan 

 

Tổ dân phố Vân Dƣơng, 

Phƣờng Thƣợng Hồng, tỉnh 

Hƣng Yên 

Chạm khắc gỗ mỹ nghệ 

22.  Đặng Văn Hiệu Thôn Đại Từ, Đại Đồng, Chạm khắc gỗ mỹ nghệ 
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 Văn Lâm, Hƣng Yên 

23.  Nguyễn Thanh 

Bình 

 

Số nhà 29, đƣờng Gạch, xã 

Bát Tràng, Hà Nội 

sản xuất gốm sứ 

24.  Nguyễn Danh Tú 

 

Thôn 2 Bát Tràng, xã Bát 

Tràng, Hà Nội 

Gốm sứ 

25.  Hà Văn Long 

 

Số 20 ngách 30/21 đƣờng 

Bát Tràng, xã Bát Tràng, Hà 

Nội 

Gốm sứ thủ công mỹ nghệ 

26.  Cao Văn Chiến 

 

Thôn Mạch Lũng, xã Thiên 

Lộc, Hà Nội 

Điêu khắc đá mỹ nghệ 

27.  Nguyễn Khắc Tiến 

 

Thôn 2, xã Tây Phƣơng, Hà 

Nội 

Nhà gỗ cổ 

28.  Nguyễn Văn Bình 

 

Đội 2, thôn Quyết Tiến, xã 

Sơn Đồng, Hà Nội 

Đắp phù điêu 

29.  Hoàng Doãn Hòa 

 

thôn Yên Quán, xã Hƣng 

Đạo, Hà Nội 

Thủ công mỹ nghệ 

30.  Bùi Bạch Đằng 

 

Xóm Lục, thôn Thƣợng 

Thanh, xã Bình Minh, Hà 

Nội 

Điêu khắc kính nghệ thuật 

31.  Quách Phan Tuấn 

Anh 

 

Định Công, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

Kim hoàn đậu bạc 

32.  Nguyễn Văn Sơn 

 

Xóm Thƣợng, thôn Phú 

Vinh, xã Phú Nghĩa, Hà Nội 

Mây tre giang đan 

33.  Nguyễn Văn Hiệp 

 

Thôn Kiêu Kỵ, xã Gia Lâm, 

Hà Nội 

Dát vàng quỳ 

34.  Đỗ Đình Thƣờng 

 

Thôn Ngọc Than, xã Kiều 

Phú, Hà Nội 

Làm nhà gỗ truyền thống 

35.  Bùi Thị Hải Hà 

 

Tổ dân phố 2, phƣờng Tùng 

Thiện, Hà Nội 

Điêu khắc kính nghệ thuật 
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